
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /SNN-TL Hải Dương, ngày       tháng 02 năm 2024

HƯỚNG DẪN
Thực hiện thủ tục cấp Giấy phép liên quan đến đê điều, thủy lợi trong hoạt 

động bến, bãi trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

Thực hiện Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 24/01/2024 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 29 tháng 
12 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo trong quản lý hoạt động của các bến, bãi ven sông, kênh trục nội đồng 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thủ tục cấp 
Giấy phép liên quan đến đê điều, thủy lợi trong hoạt động bến, bãi cụ thể như 
sau:

I. Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép liên quan đến đê điều 
đối với hoạt động bến bãi:

1. Căn cứ pháp lý thực hiện:
- Luật Đê điều ngày 29/11/2006, Luật Sửa đối bổ sung một số điều của 

Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính Phủ Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đê điều; 
- Thông tư 04/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2021 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT “Hướng dẫn thực hiện chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan 
đến đê điều”;

- Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh Hải 
Dương ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động 
liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

- Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh Hải 
Dương sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy 
phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 29/5/2018;

- Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.

2. Thủ tục cấp Giấy phép liên quan đê điều đối với hoạt động bến bãi 
(để vật liệu ở bãi sông; xây dựng cầu cảng, dốc, đường vận chuyển, hệ thống 
thoát nước, kè bảo vệ bờ sông,…):

a) Danh mục hồ sơ:
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- Văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép để vật liệu 
ở bãi sông; xây dựng cầu cảng, dốc, đường vận chuyển, hệ thống thoát nước, kè 
bảo vệ bờ sông,… (Tham khảo mẫu đơn số 01 kèm theo).

- Văn bản pháp lý về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về 
đất đai.

- Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản có tính pháp lý tương 
đương.

- Hồ sơ thiết kế (Bản vẽ quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt; Bản vẽ, thuyết minh thiết kế được phê duyệt theo quy định của Luật Xây 
dựng). 

- Thuyết minh, tính toán đối với các hoạt động để vật liệu, xây dựng công 
trình đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật đê điều, thoát lũ sông.

- Văn bản được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đáp ứng các yêu cầu 
bảo vệ môi trường.

- Văn bản được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đáp ứng các yêu cầu 
giao thông, xây dựng, phòng, chống cháy nổ, quốc phòng, an ninh, di tích lịch 
sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và tuân thủ các quy định khác của pháp luật 
(nếu có).

- Văn bản chấp thuận của Bộ Nông nghiệp và PTNT đối với trường hợp 
xin cấp phép xây dựng cầu cảng, dốc, đường vận chuyển, hệ thống thoát nước, 
kè bảo vệ bờ sông... thuộc các tuyến đê cấp I, cấp II, cấp III (Thủ tục thực hiện 
theo hướng dẫn phần 3.)

b) Cách thức nộp hồ sơ:
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:
Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép chuẩn bị 03 bộ hồ sơ 

theo danh mục nêu trên, nộp trực tiếp tại quầy phục vụ của Sở Nông nghiệp và 
PTNT thuộc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Địa chỉ: 
Tầng 1 Thư viện tỉnh Hải Dương, phố Tôn Đức Thắng, phường Lê Thanh nghị, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến:
Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép scan bộ hồ sơ theo danh 

mục nêu trên, truy cập và đăng nhập vào cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương theo 
link: https://dichvucong.haiduong.gov.vn/dichvucong/tiepnhanonline

+ Trường hợp dự án chỉ đề nghị cấp giấy phép để vật liệu ở bãi sông, Cơ 
quan, tổ chức, cá nhân tra cứu và nộp hồ sơ theo mã thủ tục hành chính số: 
1.011270.

+ Trường hợp dự án đề nghị cấp giấy phép để vật liệu ở bãi sông và xây 
dựng công trình mố cẩu, dốc, đường vận chuyển, hệ thống thoát nước, kè bảo vệ 
bờ sông,…, Cơ quan, tổ chức, cá nhân tra cứu và nộp hồ sơ theo mã thủ tục hành 
chính số: 1.011267.

https://dichvucong.haiduong.gov.vn/dichvucong/tiepnhanonline
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3. Thủ tục đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT chấp thuận đối với 
trường hợp xin cấp phép xây dựng cầu cảng, dốc, đường vận chuyển, hệ 
thống thoát nước, kè bảo vệ bờ sông... thuộc các tuyến đê cấp I, cấp II, cấp 
III:

a) Danh mục hồ sơ:
- Văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị chấp thuận xây dựng 

công trình. (Tham khảo mẫu đơn số 02 kèm theo).
- Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản có tính pháp lý tương 

đương.
- Hồ sơ thiết kế (Bản vẽ quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; Bản vẽ, thuyết minh thiết kế được phê duyệt theo quy định của Luật Xây 
dựng). 

- Thuyết minh, tính toán đối với các hoạt động để vật liệu, xây dựng công 
trình đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật đê điều, thoát lũ sông.

- Văn bản được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đáp ứng các yêu cầu 
môi trường, giao thông, xây dựng, phòng, chống cháy nổ, quốc phòng, an ninh, 
di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và tuân thủ các quy định khác của 
pháp luật (nếu có).

b) Cách thức nộp hồ sơ: 
Tổ chức, cá nhân nộp 03 bộ hồ sơ qua văn thư Sở Nông nghiệp và PTNT 

(Địa chỉ: Số 113 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương); Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ đánh giá hồ sơ, tham 
mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT chấp thuận.

II. Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép liên quan đến thủy lợi 
đối với hoạt động bến bãi:

1. Căn cứ pháp lý thực hiện:
- Luật Luật Thuỷ lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;
- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính Phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Thuỷ lợi;
- Nghị định số  40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính Phủ Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của 
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuỷ lợi;

- Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của UBND tỉnh Hải 
Dương về công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ 
giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 04/12/2012 của UBND tỉnh Hải 
Dương Về việc phê duyệt danh mục công trình thuỷ lợi được phân cấp quản lý, 
khai thác trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

- Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 02/03/2016 của UBND tỉnh Hải 
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Dương về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình thuỷ lợi được phân cấp 
quản lý, khai thác tại Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 04/12/2012 của 
UBND tỉnh.

2. Danh mục hồ sơ:
Danh mục hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động lập bến, bãi được quy định 

tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính Phủ 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 
của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuỷ lợi bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 03 kèm theo (quy định tại Phụ 
lục III ban hành kèm theo Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018);

b) Sơ họa vị trí khu vực tiến hành hoạt động đề nghị cấp phép;
c) Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc quản lý, khai thác 

và an toàn công trình thủy lợi;
d) Văn bản ý kiến của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi về 

ảnh hưởng của hoạt động đến việc quản lý, khai thác và an toàn công trình thủy 
lợi của tổ chức, cá nhân;

e) Đối với các dự án đầu tư trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi, 
hồ sơ đề nghị cấp phép phải bổ sung:

+ Bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp;

+ Bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch, chủ trương đầu tư, dự án đầu tư;
+ Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ 

môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp 
luật về bảo vệ môi trường;

+ Bản sao thông báo thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thiết kế của dự án.
+ Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công được phê duyệt.
3. Cách thức nộp hồ sơ: 
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua 

đường bưu điện về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Địa 
chỉ: Tầng 1 Thư viện tỉnh Hải Dương, phố Tôn Đức Thắng, phường Lê Thanh 
nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương); hoặc trực tuyến trên Cổng dịch 
vụ công tại link: https://dichvucong.haiduong.gov.vn/dichvucong/tiepnhanonline 
(Mã thủ tục hành chính số: 1.004427.000.00.00.H23)

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
Hạt quản lý đê các huyện, thị xã, thành phố; Công ty TNHH MTV Khai thác 
công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình 
thuỷ lợi tỉnh; Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương tăng cường 

https://dichvucong.haiduong.gov.vn/dichvucong/tiepnhanonline
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phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đối với hoạt 
động liên quan đến thuỷ lợi, đê điều trong hoạt động bến, bãi ven sông, kênh 
trục nội đồng theo đúng quy định của pháp luật về về thuỷ lợi, đê điều và các 
quy định của UBND tỉnh Hải Dương.

Trên đây là hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đối với các hoạt 
động có liên quan đến đê điều, thủy lợi trong hoạt động bến, bãi trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương của Sở Nông nghiệp và PTNT để các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, 
cá nhân có nhu cầu thực hiện (Trong quá trình thực hiện, nếu cần hướng dẫn liên 
hệ tới số điện thoại Đ/c Đỗ Anh Quân: 0336.009.289 - lĩnh vực Đê điều hoặc 
Đ/c Trần Thị Thủy: 0978.474.766 – lĩnh vực Thủy lợi) ./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Hải Dương;        
- Đ/c Quân - PCT UBND tỉnh;   (báo cáo)
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, 
Giao thông vận tải, Công thương, Kế hoạch và 
Đầu tư;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Chi cục Thuỷ lợi;
- Hạt Quản lý đê các huyện, TX, TP;
- Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Hưng 
Hải; 
- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình 
thuỷ lợi tỉnh; 
- Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải 
Dương;
- Lưu VT, HTQLVBĐH.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lương Văn Cảnh
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